UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

TINH SON LA Poc lap - Tu do - Hanh phiic
Sé: 2072 /QP-UBND Son La, ngay 20 thdng 08 nam 2025
QUYET PINH

vé viéc cong b6 Danh muc thi tuc hanh chinh va phé duyét Quy trinh ndi by
gidi quyét thi tuc hanh chinh (Linh vire Ung phé sw ¢o tran dau va Chinh sach)
thugc pham vi, chirc nang quén ly cia By Chi huy Quén sy tinh

CHU TICH UY BAN NHAN DAN TINH

Can civ Ludt Té chirc chinh quyén dia phwong ngay 16 thang 6 nam 2025;

Can cir Nghi dinh s6 63/2010/NP-CP ngay 08/6/2010 ciia Chinh phii vé
kiém sodt thii tuc hanh chinh; Nghi dinh s6 48/2013/NP-CP ngay 14/5/2013
ciia Chinh phi sira doi, b6 sung mét sé diéu ciia cac Nghi dinh lién quan dén
kiém sodt thi tuc hanh chinh; Nghi dinh so 92/2017/NP-CP ngay 07/8/2017
ctia Chinh phii sira déi, b sung mét sé diéu cia cdc nghi dinh lién quan dén
kiém sodt thii tuc hanh chinh;

Can cir nghi dinh so 118/2025/ND-CP ngay 09/6/2025 ciia Chinh phii
vé thwc hién thii tuc hanh chinh theo co ché mét cira, mét cira lién thong tai
B6 phdn Mot cira va Cong Dich vu cng quéc gia;

Can cir Théng tw s6 02/2017/TT-VPCP ngay 31/10/2017 cua B9 truong,

Chii nhiém Vin phong Chinh phii huéng dan vé nghiép vu kiém sodt thi tuc
hanh chinh;

Can cu Quyét dinh sé 3717/0D-BOP ngay 01/8/2025 ciia Bé trucng Bé
Quéc phong veé vigc cong bé thii tuc hanh chinh dwoc siva déi, bo sung linh vurc
itng phé sir ¢ tran dau thudc pham vi chire ndng qudn 1y ciia Bé Quoc phong;

~ Can cir Quyet dinh sq 3745/0D-BOP ngay 04/8/2025 cua B¢ truong Bo
Quoc phong vé viéc cong bo thu tuc hanh chinh dwoc swa doi, bo sung linh vuc
chinh sach thugc pham vi chirc nang quan ly cia B6 Quoc phong;

Theo dé nghi ciia Chi huy trudng Bé Chi huy Quan sy tinh tai To trinh sé
4209/TTr-BCH ngay 19 thang 8 nam 2025.

QUYET PINH:

Piéu 1. Cong bb kém theo Quyét dinh nay 03 Danh muc tha tuc hanh chinh
va phé duyét 03 Quy trinh ndi bo giai quyét thu tuc hanh chinh dugc (Linh vuc
Ung pho su ¢6 tran dau va Chinh sach) thuoc pham vi chic nang quan ly cia Bo
Chi huy Quan su tinh.

(C6 phu luc 1, 11 kém theo)
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Piéu 2. Quyét dinh nay c6 hiéu lyc thi hanh ké tir ngay ky.

Piéu 3. Chanh Vin phong Uy ban nhan dan tinh; B Chi huy Quan su t1nh
Thi truong cac so, nganh; Chu tich Uy ban nhan dan c4c x4, phuong va cac to
chtrc, ca nhan c6 lién quan chiu trach nhiém thi hanh Quyet dinh nay./.

Noi nhan:

- Cuc KSTTHC, Vin phong Chinh phu;
- Thuong truc tinh ay (b/c);

- Thuong truc HDND tinh;

- Chu tich UBND tinh;

- Cac Phé Chu tich UBND tinh;

- Trung tdm Thong tin tinh;

- Trung tdm PVHCC tinh;

- Nhu Diéu 3; _
- LDVP UBND tinh; Nguyen Dinh Viét
- Luu: VT, TTPVHCC, C(03b).




Phu luc |

thudc pham vi chire nang quan ly caa B§ Chi huy Quan su tinh

Danh muc thia tuc hanh chinh linh vuc Ung phd sw ¢ tran dau va Chinh sach

S theo Quyét dinh s6 2072 /OD-UBND ngdy 20thang 08 nam 2025 ciia Chii tich Uy ban nhan dan tinh Son La)

A . ] e e g Pia diém . ] .~ | Phi, 1¢ phi e
STT | Tén thi tuc hanh chinh | Thei gian gidi quyét thue hién Cach thirc thuc hién (@dng) Can cw phap ly
| | Linh viee Ung pho sw ¢6 tran dau: 01 TTHC
1 | Tha tuc tham dinh va | Trong thoi han 07 | Trung  tdm | Truc tiép, qua hé| Khong |- Quyét dinh sb

phé duyét ké hoach ting
pho su cb tran dau co
s¢ kinh doanh xang,
dau chi c6 nguy xay ra
su cb tran dau ¢ muirc
nho trén dat lién, trén
song

1.013128

ngay lam viée ké tur
ngay nhan du hoso
hop 18.

Phuc vu hanh
chinh  cbng
cap xa

théng buu chinh hodc
bang cac hinh thuc
phu hop khac

12/2021/QD-TTg ngay 24
thang 3 nam 2021 cua Thu
tudng Chinh phu ban hanh
Quy ché hoat dong tmg pho
tran dau;

- Quyét dinh s
24/2025/Qb-TTg ngay 16
thang 7 nam 2025 cua Thu
tuong Chinh phu stra doi,
bd sung mot so diéu cua
Quy che hoat dong tng pho
su cb tran dau ban hanh
kém theo Quyét dinh sb
12/2021/Qb-TTg ngay 24
thang 3 nam 2021 cua Thu
tudng Chinh phu.
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STT | Tén thi tuc hanh chinh | Thoi gian giai quyét t};!;cdlll?; Cach thire thye hién Pl(l(l{(;)l I,elgp)hl Cin cw phap ly
Il | Linh vuc Chinh sach: 02 TTHC
1 | Thu tuc giai quyet ché | 45 ngay, ké tir ngay | Trung  tam Ngudi duge uy quyén | Khong | - Nghi dinh sO
do hd trg va cap “Glay nhan du ho so hop 1¢ | Phuc vu hanh | tryc tiép ndp ho so cho 102/2018/ND-CP ngay 20
chimg nhan” d6i vdi | (theo timg dot) va |chinh  cong | Uy ban nhan dan cap thang 7 nim 2018 cua
ngudi tham gia khang | quyét dinh, kinh phi | €ap xa X noi ngl‘rc‘n du’f-”c uy Chinh phu quy dinh ché do
chién, chién tranh béo | hd tro quyén thuong tra. hd trg va mot sd ché do dai
vé T6 qubc va lam ngd khac dbi véi nguoi
nhiém vu qudc té dang Viét Nam c6 cong v6i cach
dinh cu & nudc ngoai mang, nguoi tham gia
iy quyén cho than nhan khang chién, ch1en tranh
¢ trong nudc ké khai, bao vé TO qudc va lam
nhan ché do nhiém vu quéc té dang dinh
1.013173 cu 6 nudc ngoéu,
- Nghi dinh  sb
209/2025/ND-CP ngay 21
thang 7 nam 2025 cua
Chinh phu stra d6i, bd sung
mot s6 didu cua 11 Nghi
dinh cua Chinh phu thudc
linh vuc quan ly nha nude
ctia B6 Qudc phong
2 | Thu tuc giai quyét ché | 10 ngay lam viéc, ké | Pon vi tryc | Than nhan cia d6i| Khong |- Luat Luc luong du bi

do trg cap chét do tai
nan hoac om dau, tai
nan rui do doi voi quan

tir ngy nhan du ho so
hop 1€ theo quy dinh

tiép huan

luyén

tuong ndp truc tiép
hodc guri trén mOi
truong dién tor hoac

dong vién 2019, Luat s
53/2019/QH14;
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STT

Tén thu tuc hanh chinh

Thoi gian giai quyét

Pia diém
thuc hién

Cach thirc thue hi€én

Phi,‘lé phi
(dong)

Can cw phap ly

nhan du bi; hoc vién
dao tao si quan du bi tur
03 thang tré 1€n chua
tham gia bao hiém xi
hoi, bao hiém y té
2.002763

qua dich vu buu
chinh  céng ich.
Truong hop don vi
truec tiép hudn luyén
c6 di diéu kién khai
thac, tra cuu mot
trong cac thong tin
(gidy to) néu trén tir
Co s¢ dir liéu quoc
gia vé dan cu hodc
Co so dir lieu ho tich
dién tw thi than nhan
doéi  twong  khéng
phai ngp mot trong
nhitng gidy to trén
cho don vi truc tié})
hudn luyén.

- Luat Bao hiém xa hoi

2024, Luat SO
41/2024/QH15;
- Luat An toan, v€ sinh la()
dong 2015, Luat so
84/2015/QH13;
- Nghi dinh  sb

79/2020/NDB-CP ngay 08
thang 7 nam 2020 cua
Chinh phii quy dinh ché do,
chinh sach trong xay dung,
huy dong luc lugng du bi
dong vién;

- Nghi dinh  sb
209/2025/ND-CP ngay 21
thang 7 ndm 2025 cua
Chinh phu stra doi, bd sung
mot s6 didu cua 11 Nghi
dinh cua Chinh phu thudc
linh vuc quan ly nha nude
ctia B6 Qudc phong.




Phu luc Il
Quy trinh ndi b giai quyét thii tuc hanh chinh linh vuc Ung pho sw cd tran dau va Chinh sach
NN Q) ~ thugc pham vi chire ning quan Iy caa B¢ Chi huy Quan sw tinh
Wanhgem theo Quyet dinh so 2072 /OD-UBND ngay 20 thang 08 nam 2025 cua Chu tich Uy ban nhdn dan tinh Son La)

I. Linh vwre Ung pho s ¢ tran dau: 01 quy trinh

1. Thii tuc tham dinh va phé duyét ké hoach rng phé su c6 tran diu ciia cic co s kinh doanh xiing, diu chi cé nguy
co’ xay ra su ¢0 tran dau & mirc nhé trén dat lién, trén song

Thoi gian giai quyét: 07 ngay lam viéc

Thoi gian

TT Trinh ty thuc hién Trach nhiém thue hién San pham thuc hién oA
. . . . . . . . thl‘l,c hl(}n

Bl | Tiép nhan va ban giao ho so vé phong | Bo phan mot cira tai Trung tam | Ho so Scan theo quy trinh diéntir | 1/2 ngay

chuyén mén (scan hé so) Phuc vu hanh chinh cong cép xa
B2 |Phong Kinh té Lanh dao Phong phan cong thuly | Y kién phan cong thy 1y 1/2 ngay
Chuyén vién dugc phan cong - Tham dinh ké hoach tng pho | 3,5 ngay

su cO tran dau cua cac co s
kinh doanh xang, dau

- Du: thao van ban trinh UBND
cap xa phé duyét

Lanh dao phong Kinh té Y kién thim dinh 1/2 ngay




TT Trinh ty thwe hién Trach nhiém thuc hién San pham thuec hién Thot stan
. . . . . . . . th];l,c hlen
B3 | Lanh dao phong Kinh té trinh lanh dao | Lanh dao UBND cép x4 Vin ban trinh UBND cip xda| 01 ngay
UBND xa ky phé duy¢t phé duyét

B4 | Van thu Van ,phc‘)ng UBND cép xa dong dau, phat hanh chuyén B0 phan mot ctra tai Trung tdm phuc vu hanh | 1/2 ngay
chinh cbng cap xa

B5 | B phan mot cira tiép nhan, tra két qua | BO phan mot cua tai Trung tam Quyét dinh phé duyét Ké hoach | 1/2 ngay
cho khach hang Phuc vu hanh chinh cong cap xa g pho su ¢b tran dau cua cac
co s& kinh doanh xing, dau.

Tong thoi gian thuwe hién: 07 ngay

Il. Linh vwe Chinh sach: 02 quy trinh

1. ‘Thu tuc giai quyét che do ho tro va cap “Giay chirng nhan” dm v6i Nguoi tham gia khang chién, chién tranh bao
vé To qudc va lam nhiém vu quoc té dang dinh cw & nwéc ngoai iy quyén cho thin nhén & trong nuwéc ké khai, nhan ché do
Thoi gian giai quyét: 45 ngay

Thoi gian

TT Trinh ty thuc hién Trach nhiém thuc hién San pham thuc hién <A
S : thue hién

B1 | Tiép nhan va ban giao hd so vé co quan | Trung tam Phyc vu hanh chinh Hb so Scan theo quy trinh dién tir | 1/4 ngay
chuyén mon cogn cap xa

B2 | Phong Van hod - Xa hoi Trudng phong Vin hoa - Xa hoi | Y kién phan cong thy ly 1/4 ngay




TT Trinh ty thuc hién Trach nhiém thuc hién San pham thuec hién Thot stan
. . . . . . . . thl.l’c hl@n
Chuyén vién dugc phan cong - Tham dinh hé so 03 ngay
- Du thao van ban trinh Thu
truong don vi phé duyét
Trudng phong Vin hoa - Xa hoi | Y kién tham dinh 1/4 ngay
B3 | Phé duyét Lanh dao UBND xa Van ban trinh Ldnh dao UBND | 01 ngay
cap xa
B4 | Vian thu don vi dong dau, phat hanh Van thu Phat hanh van ban 1/4 ngay
B5 | Lién thong BO Chi huy quan su tinh Trung tdm Phyc vu hanh chinh | Chuyén ho so lién thong 05 ngay
cong tinh
B6 | Lién thong UBND tinh B6 Chi huy quén su tinh Chuyén hd so lién thong 05 ngay
B7 |Lién thong Cuc Chinh tri quan khu Vin phong UBND tinh Chuyén ho so lién thong 10 ngay
Cuc Chinh tri quan khu ban hanh
Giay chung nhan
B8 | Chi tra hd tro Phong Vin hoa - X& hoi cdp x3 | Phong Vian hoa - X& hoi cdp xa | 20 ngay

tiép nhan Gidy chting nhan va
kinh phi hd trg d6i véi ngudi tham
gia khang chién, chién tranh bao
vé T quéc va lam nhiém vu quéc
té dang dinh cu ¢ nudc ngoai uy




TT

Trinh ty thuc hién

Trach nhiém thuc hién

San pham thuec hién

Thoi gian
thuc hién

quyén cho than nhan ¢ trong nudc
ké khai, nhan ché do

Tong thoi gian thuc hién

45 ngay

vién dao tao si quan du bi tir 03 thang tré 1én chwa tham gia bao hiém xa hoi, bao hiém y té

Thoi gian giai quyét: 10 ngay lam viéc

2. Thii tuc gidi quyét ché d tro cap chét do tai nan hoiic chét do 6m dau, tai nan rii ro ddi véi quan nhan duw bi; hoc

hodc gidy chung tir (01 ban sao)
cta dbi tuong hoac trich luc
khai tir hodc ban sao quyét dinh
tuyén bd 1a da chét cta toa an da
c6 hiéu luc phap luat (d6i voi
truong hop mat tich); 1énh goi tap

TT Trinh ty thyc hién Trach nhiém thuc hién San pham thuc hién Thoi stan
. . . . . . . . thl.l,c hl@n
Bl | Tiép nhan va ban giao ho so vé co quan Co quan Chinh tri cuia don vi tryc Hb so Scan theo quy trinh dién tur 1/2 ngay
chuyén mon ti€ép huan luyén (scan ho s0)
B2 | Co quan Chinh tri Thu trudng co quan phan cdng | Y kién phéan cong thy ly 1/2 ngay
thu ly
Tro 1y Chinh sach - Tham dinh hd so: Gidy bao tir| 02 ngay
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TT Trinh ty thuc hién Trach nhiém thuc hién San pham thuec hién Thot stan
. . . . . . . . thl.l’c hlen
trung huin luyén hodc quyét
dinh goi qao tao s quan du bi cta
cap co6 tham quyén (01 ban sao)
- Du thao van ban trinh Thu
truong don vi phé duyét
Thu trudng co quan Chinh tri Y kién tham dinh 01 ngay
B3 | Thu trudng co quan chuyén mén thiam | Co quan Chinh trj Van ban trinh Thua truéng don vi | 05 ngay
dinh trinh Tha truéng don vi ky phé duy¢ét phé duyét
B4 | Vian thu don vi dong dau, phat hanh chuyén co quan Chinh trj 1/2 ngay
B5 | Co quan Chinh trj tiép nhan, tra két qua | Co quan Chinh tri cia don vi truc | Quyét dinh tro cap ciia don vi truc | 1/2 ngay

cho ¢4 nhan (than nhan cua doi tuong)

tiép huan luyén

tiép huan luyén.

Tong thoi gian thue hién

10 ngay




		2025-08-19T21:24:28+0700


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-08-20T07:44:37+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân<ubnd@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-08-20T07:44:46+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân<ubnd@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-08-20T07:44:52+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân<ubnd@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-08-20T07:44:58+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân<ubnd@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-08-20T07:45:27+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân<ubnd@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-08-20T07:45:36+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân<ubnd@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-08-20T07:45:42+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân<ubnd@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-08-20T07:45:47+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân<ubnd@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-08-20T07:45:55+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân<ubnd@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-08-20T07:46:00+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân<ubnd@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-08-20T07:46:12+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân<ubnd@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-08-20T07:46:18+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân<ubnd@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-08-20T07:46:24+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân<ubnd@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-08-20T07:46:31+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân<ubnd@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-08-20T07:46:36+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân<ubnd@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




